
PHỤ LỤC II 

Phương án cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất 

cân đối cung cầu ngắn hạn do hệ thống sa thải phụ tải relay 81 tác động 

(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

tại Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /12/2023 của UBND tỉnh) 
 

Trong trường hợp Hệ thống điện miền Nam xảy ra mất cân đối cung cầu 

trong ngắn hạn, hệ thống sa thải phụ tải theo tần số (relay 81) tác động thực hiện 

tự động cắt điện các phát tuyến để giảm tải hệ thống do Trung tâm Điều độ Hệ 

thống điện Miền Nam (A2) quy định, cụ thể như sau: 

TT 
Trạm 

110/22kV 
Phát tuyến 

Tần số sa thải Relay 

81 (Hz) 

OFF do có công suất 

phát ngược 

1 

Đồng Xoài 

471 OFF OFF 

2 473 47.8 47.8 

3 475 47.8 47.8 

4 477 47,8 47,8 

5 472 48.4 48.4 

6 474 47.8 OFF 

7 476 48.4 48.4 

8 478 48.6 OFF 

9 

Chơn 

Thành 

471 48.4 48.4 

10 473 48.2 48.2 

11 475 OFF OFF 

12 477 OFF OFF 

13 479 48.2 48.2 

14 481 OFF OFF 

15 472 48.4 OFF 

16 474 48.6 48.6 

17 476 48.6 48.6 

18 478 48.6 48.6 

19 
Bình Long 

471 49.0 OFF 

20 473 48.4 48.4 



TT 
Trạm 

110/22kV 
Phát tuyến 

Tần số sa thải Relay 

81 (Hz) 

OFF do có công suất 

phát ngược 

21 475 48.8 48.8 

22 

Bình Long 

477 48.2 OFF 

23 479 OFF OFF 

24 481 OFF OFF 

25 472 48.4 48.4 

26 474 48.4 48.4 

27 476 OFF OFF 

28 478 OFF OFF 

29 

Lộc Ninh 

471 OFF OFF 

30 473 OFF OFF 

31 475 OFF OFF 

32 481 OFF OFF 

33 483 OFF OFF 

34 472 48.8  48.8  

35 474 OFF OFF 

36 476 48.6 48.6 

37 478 48.6 48.6 

38 

Phước 

Long 

471 OFF OFF 

39 473 48.4 OFF 

40 475 OFF OFF 

41 477 48,4 48.4 

42 479 OFF OFF 

43 472 48.6 OFF 

44 474 48.2 OFF 

45 

Bù Đăng 

471 48.6 48.6 

46 473 48.4 48.4 

47 475 48.8 OFF 



TT 
Trạm 

110/22kV 
Phát tuyến 

Tần số sa thải Relay 

81 (Hz) 

OFF do có công suất 

phát ngược 

48 477 48.4 OFF 

49 472 48.4 48.4 

50 

Bù Đăng 

474 48.8 48.8 

51 476 48.4 48.4 

52 478 48.8 48.8 

53 

Bù Đốp 

472 48.2 OFF 

54 474 48.6 OFF 

55 476 48.6 48.6 

56 478 OFF OFF 

57 

Đồng Phú 

471 47.8 47.8 

58 473 47.8 OFF 

59 475 48.0 OFF 

60 477 48.0 48.0 

61 479 49.0 OFF 

62 

Minh 

Hưng 

472 48,4 48,4 

63 474 48,4 48,4 

64 476 48,4 48,4 

65 478 48,4 48,4 

66 480 48,4 48,4 

67 471 48,4 48,4 

68 473 48,4 48,4 

69 475 48,4 48,4 

70 477 48,4 48,4 

71 479 48,4 48,4 

72 

Becamex 

471 48.4 48.4 

73 473 47.8 47.8 

74 475 47.8 47.8 



TT 
Trạm 

110/22kV 
Phát tuyến 

Tần số sa thải Relay 

81 (Hz) 

OFF do có công suất 

phát ngược 

75 477 48.4 48.4 

76 479 48.0 48.0 

77 

Bù Gia 

Mập 

471 48.2 48.2 

78 473 48.4 48.4 

79 475 48.4 48.4 

80 477 48.4 48.4 
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